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01 / Lịch tổ chức lớp

Học kỳ Thời gian đào tạo

Năm 2024
Kỳ thu 2024. 09. 02. ~ 2024. 11. 15.

Kỳ đông 2024. 11. 25. ~ 2025. 02. 07.

Năm 2025
Kỳ xuân 2025. 03. 04. ~ 2025. 05. 14.

Kỳ hè 2025. 05. 26. ~ 2026. 08. 04.

※ Lịch tổ chức lớp có thể thay đổi, lịch thay đổi (nếu có) sẽ được thông báo trên website của Trung tâm

  Giáo dục Ngôn ngữ.

  (Link website: http://leckor.jnu.ac.kr)

02 / Lịch tuyển sinh

Phân loại
Năm 2024

Học kỳ thu Học kỳ đông

Thời gian

nhận hồ sơ

Người đăng ký visa D4
2024.06.03.(thứ 2)

~2024.06.28.(thứ 6)

2024.08.05.(thứ 2)

~2024.09.13.(thứ 6)

Người đã có visa

(Không áp dụng với visa D4)
~ 2024.08.16.(thứ 6) ~ 2024.11.15.(thứ 6)

Thông báo

kết quả

trúng tuyển

Người đăng ký visa D4 2024.07.10.(thứ 4) 2024.09.30.(thứ 2)

Đăng ký cho ứng viên trúng tuyển Hướng dẫn riêng cho các ứng viên trúng tuyển

Gửi thông báo mời nhập học Sau khi đóng học phí

Khai giảng 2024.09.02. (thứ 2) 2024.11.25. (thứ 2)

※ Lịch tổ chức lớp có thể thay đổi, lịch thay đổi (nếu có) sẽ được thông báo trên website của Trung tâm

  Giáo dục Ngôn ngữ.

  (Link website: http://leckor.jnu.ac.kr)



03 / Đối tượng tuyển sinh
- Học sinh ngoại quốc hoặc học sinh Hàn Quốc sống ở nước ngòai

- Học sinh đã tốt nghiệp THPT trở lên (dự kiến tốt nghiệp) hoặc có trình độ học vấn tương đương

04 / Tài liệu chuẩn bị * Các tài liệu phải được sẵp xếp và nộp thep đúng thứ tự phía dưới

STT Loại giấy tờ Ghi chú

1 Đơn xin nhập học
* Tải và điền theo mẫu từ trang web của chúng tôi
* Bao gồm bản Giới thiệu bản thân, Kế hoạch học tập, Đồng ý cho việc sử 

dụng và cung cấp thông tin cá nhân, Danh sách kiểm tra tài liệu

2 Bản sao hộ chiếu

* Hộ chiếu phải còn thời hạn hiệu lực (Những hộ chiếu có ngày hết hạn
trước ngày nhập học cũng không thể sử dụng)
* Đối với học sinh Uzbekistan phải nộp hộ chiếu đã từng sử dụng để xuất
cảnh 

Hộ
Giấy xác nhận số dư tài khoản 

ngân hàng
(Đứng tên học sinh hoặc bố mẹ học 

sinh)

* Giấy Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng từ 8,000,000won trở lên đứng
tên người nộp đơn (tài khoản đóng băng trên 6 tháng)
* Nếu giấy Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng đứng tên bố mẹ, cần phải
nộp thêm giấy xác minh quan hệ gia đình
* Đối với học sinh Uzbekistan, phải nộp giấy chứng nhận số dư do Ngân
hàng Hàn Quốc đặt tại Uzbekistan cấp.

4
Giấy chứng nhận trình độ học vấn 

gần nhất

*Bản gốc công chứng hợp pháp hóa, xác nhận lãnh sự Giấy chứng nhận
tốt nghiệp
-Hồ sơ đã nộp sẽ không được trả lại, vì vậy văn bằng, bằng tốt nghiệp
không thể cấp phát lại nên được nộp bằng bản photo có dấu chứng nhận
hợp pháp hóa, dấu xác nhận của đại sứ quán
-Chỉ những tài liệu được công chứng trong vòng 2 tháng kể từ ngày
nộp hồ sơ mới được chấp nhận
-Đối với học sinh Trung Quốc, nộp bản sao Báo cáo chứng nhận học thuật
và Bằng Tốt nghiệp

5 Bảng điểm học tập gần nhất * Về nguyên tắc, nộp bản gốc kèm bản dịch tiếng Hàn hoặc tiếng Anh

6
Giấy tờ chứng minh quan hệ gia 

đình và bản photo chứng minh thư 
của học sinh và bố mẹ

* Bản gốc công chứng giấy chứng nhận quan hệ gia đình có nêu rõ mối 
quan hệ, quốc tịch của người nộp đơn và cha mẹ.
- Giấy chứng nhận quan hệ gia đình phải bao gồm nội dung chi tiết khai sinh
* Tham khảo Tài liệu chứng minh quan hệ gia đình bên dưới

7
Giấy chứng nhận việc làm và giấy 
chứng nhận thu nhập của bố mẹ

*  Bản gốc giấy chứng nhận việc làm và giấy chứng nhận thu 
nhập, bản sao giấy chứng nhận đăng ký k inh doanh
- Số điện thoại và địa chỉ công ty phải được ghi trên giấy chứng nhận việc 
làm và giấy chứng nhận thu nhập.
* Trường hợp người làm việc trong ngành nông nghiệp, thủy sản, nộp 
giấy chứng nhận từ cơ quan địa phương cư trú

8 Hình chứng minh, 2 tấm
*  Ảnh nền trắng, nhìn rõ lông mày và ta i
*  Kích thước ảnh: 3.5 *  4.5cm

-
Giấy tờ chứng minh việc đi học, 

làm việc, kinh nghiệm

* Áp dụng đối với các học sinh tốt nghiệp cách đây trên 1 năm
- Phải nộp bản gốc giấy tờ có thể chứng minh về khoảng thời gian trống

(sau khi tốt nghiệp)

* Thông tin liên lạc và địa chỉ của cơ quan chứng nhận phải được ghi rõ

-
Bản sao thẻ đăng ký

người nước ngoài
* Áp dụng cho người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc

※ Tùy theo trường hợp có xin visa hay không mà tài liệu cần nộp sẽ khác nhau, vì thế người đã có visa 



(không xin visa D4) nên tư vấn với giáo viên phụ trách để nắm rõ các tài liệu cần nộp.

※ Trường hợp không thể cấp phát lại bản gốc hoặc tài liệu được in dưới dạng các ngôn ngữ khác ngoài 

tiếng Hàn và tiếng Anh:

Dịch sang tiếng Hàn 

hoặc tiếng Anh
→ Công chứng

hoặc hợp pháp hóa lãnh sự bản dịch
→ Nộp bản gốc

công chứng

✔ (Tham khảo) Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự
- Tài liệu công (trường quốc gia/công lập, v.v.)

Cấp phát tài 

liệu công tại 
quốc gia bạn

▶

Đến cơ quan 

cấp dấu
hợp pháp hóa 

lãnh sự

▶
Yêu cầu cấp 

dấu hợp pháp 

hóa lãnh sự

▶

Cơ quan cấp 

dấu hợp pháp 

hóa đánh giá 

tài liệu

▶ Cấp dấu hợp 

pháp hóa

- Tài liệu tư (trường tư v.v.)

Cấp phát 

tài liệu tư 

tại quốc 
gia bạn

▶

Công chứng 

tại văn 

phòng công 

chứng ở 

quốc gia bạn

▶

Đến cơ quan 

cấp dấu
hợp pháp 

hóa lãnh sự

▶

Yêu cầu cấp 

dấu hợp 

pháp hóa 

lãnh sự

▶

Cơ quan cấp 

dấu hợp 

pháp hóa 

đánh giá tài 

liệu

▶
Cấp dấu 

hợp pháp 

hóa

※ Trường hợp của các tài liệu tư, tùy theo luật công chứng và các luật liên quan mà thủ tục có sự

khác biệt, tuy nhiên thông thường sau khi nhận được dấu công chứng thì có thể nhận được xác nhận

hợp pháp hóa lãnh sự.

✔ (Tham khảo) Danh sách các quốc gia thành viên hợp pháp hóa lãnh sự

(dựa theo thông tin công bố 11.01.2024)

Khu vực Quốc gia/khu vực

Châu Á, Châu Đại 
Dương

New Zealand, Niue, Quần đảo Marshall, Mauritius, Mông Cổ, Vanuatu, Brunei, Samoa, 
Singapore, Úc (Úc), Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Trung Quốc (bao gồm Ma Cao và 
Hồng Kông), Quần đảo Cook, Tajikistan, Tonga, Pakistan, Palau , Fiji. , Philippines, Hàn 
Quốc

Châu Âu

Hy Lạp, Hà Lan, Na Uy, Đan Mạch, Đức, Latvia, Nga, Romania, Luxembourg, Litva, 
Liechtenstein, Bắc Macedonia, Monaco, Montenegro, Moldova, Malta, Bỉ, Belarus, 
Bosnia và Herzegovina, Bulgaria, San Marino, Serbia, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Tây Ban 
Nha, Slovakia, Slovenia, Armenia, Iceland, Ireland, Azerbaijan, Andorra, Albania, 
Estonia, Vương quốc Anh, Áo, Uzbekistan, Ukraina, Ý, Georgia, Cộng hòa Séc, 
Kazakhstan, Kosovo, Croatia, Kyrgyzstan, Síp, Turkye, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Pháp, 
Phần Lan, Hungary

Bắc Mỹ Hoa Kỳ (bao gồm Guam, Quần đảo Maury, Saipan, Puerto Rico), Canada



Trung Nam Mỹ

Guyana, Guatemala, Granada, Nicaragua, Cộng hòa Dominica, Cộng hòa Dominica, 
Mexico, Barbados, Bahamas, Venezuela, Belize, Bolivia, Brazil, Saint Lucia, Saint 
Vincent, Saint Kitts và Nevis, Suriname, Argentina, Antigua và Barbuda, Ecuador, El 
Salvador, Honduras, Uruguay, Chile, Costa Rica, Colombia, Trinidad và Tobago, 
Panama, Peru, Paraguay, Jamaica

Trung Đông
và Châu Phi

Namibia, Nam Phi, Liberia, Lesotho, Malawi, Botswana, Sao Tome và Principe, Senegal, 
Seychelles, Eswatini, Cape Verde, Burundi, Tunisia

✔ (Tham khảo) Tài liệu xác minh trình độ học vấn cuối cùng

Quốc gia Phân loại Tài liệu nộp bổ sung

Trung 
Quốc

Trường THPT thường và Đại học

- Giấy xác nhận trình độ học lực từ trung tâm xác nhận học lực, 

học vị của Bộ Giáo dục Trung Quốc www.chsi.com.cn, 

www.cdgdc.edu.cn)

Trường 
nghề

Trường trung cấp 
nghề thông thường,
Trường dạy nghề,

Trường chuyên môn 
nghề

1. Cấp phát online

- Giấy xác nhận tốt nghiệp do cơ quan giáo dục địa phương cấp (có 

thể xác minh online giấy tờ giả/thật): xác nhận lãnh sự

2. Cấp phát bằng văn bản giấy tờ

- Điền và nộp mẫu xác nhận thông tin trường học (mẫu riêng)

- Giấy xác nhận tốt nghiệp do cơ quan giáo dục địa phương cấp: xác 

nhận lãnh sự

- Giấy xác nhận tốt nghiệp do trường cấp: Sau khi được xác nhận từ 

Phòng Giáo dục Tỉnh (Cục Giáo dục Thành phố), tiến hành xác nhận 

lãnh sự

Trường kỹ thuật
công nghiệp

Chứng nhận xác nhận lãnh sự bản xác nhận online từ website thông 

báo Bộ Nhân lực và An sinh xã hội ((www.mohrss.gov.cn/). Nghĩa là chỉ 

những trường hợp xác nhận được tính hợp pháp trực tuyến mới 

được công nhận

Các quốc 
gia khác

Học sinh từ quốc gia thành viên 
cấp chứng nhận "Apostille” (Có thể 

xác nhận lãnh sự)

- Tài liệu cần nộp: Bản gốc xác nhận lãnh sự Bằng tốt nghiệp (giấy 

xác nhận học vị)

- Cơ quan cấp: Cơ quan được chính phủ chỉ định (Bộ Ngoại giao 

đối với trường hợp của Hàn Quốc)
* Thông tin về các tổ chức liên quan đến Apostille theo quốc gia: Tham 
khảo:

https://www.hcch.net/en/instruments/specialised-sections/apostille

Học sinh từ nước chưa là thành 
viên cấp chứng nhận Apostille 

- Tài liệu cần nộp: Tài liệu xác nhận học lực được chứng nhận lãnh 

http://www.chsi.com.cn
http://www.cdgdc.edu.cn
http://www.mohrss.gov.cn/
https://www.hcch.net/en/instruments/specialised-sections/apostille


sự quán bản gốc

- Cơ quan cấp: Lãnh sự quán Hàn Quốc tại quốc gia sở tại, đại sứ 

quán Hàn Quốc hoặc cơ quan công vụ nước sở tại đặt tại Hàn Quốc

[Xác nhận lãnh sự] [Giấy biên nhận] [Chứng chỉ học lực, học vị Trung Quốc]

✔ (Tham khảo) Giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình
Trong giấy từ chứng minh quan hệ gia đình, tên tiếng Anh của bản thân và bố mẹ, quốc tịch, mối quan hệ 

với người nợp đơn phải được ghi rõ.

Dù không nằm trong các quốc gia trong danh sách ví dụ, học sinh phải nộp giấy chứng nhận do chính phủ 

quốc gia đó cấp nêu rõ mối quan hệ của bản thân và bố mẹ, quốc tịch.

Trung Quốc: Sổ hộ khẩu / Philippines: Điều tra dân số gia đình / Indonesia: Giấy chứng nhận quan hệ 

gia đình (KARTU KELUARGA) / Bangladesh: Vé Jumper Kakkooz hoặc Jumper Side / Việt Nam: Sổ hộ 

khẩu hoặc giấy khai sinh / Mông Cổ: Giấy chứng nhận quan hệ họ hàng / Pakistan: Giấy chứng nhận 

gia đình / Sri Lanka: Giấy chứng nhận Paula / Myanmar: Giấy chứng nhận quan hệ gia đình 

(Ingthaungsusayen) / Nepal: Jeon Madalda / Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Ukraina, Thái Lan: Giấy 

khai sinh



05 / Học phí 

Phân loại Phí đăng ký Học phí Phí bảo hiểm
Phí đưa 

đón
Phí kí túc xá

Số tiền 50,000won

1,300,000won(1 học 

kỳ)

2,600,000won(2 học 

kỳ)

5,200,000won(4 học 

kỳ)

Khoảng 

70,000won

(7 tháng)

50,000won

Khoảng 940.000won

(6 tháng, 

lại phòng căn hộ, 2 

người 1 phòng)

Ghi chú Không hoàn lại -

Bảo hiểm công ty 

tư nhân đối với 

visa D-4, sau 6 

tháng gia nhập 

bảo hiểm quốc 

dân bắt buộc

Thông báo 

riêng theo 

lịch trình

Phí ăn uống riêng biệt

(Tiền ăn: 340,000won/1 
bữa ăn, tuần 5 ngày 

~980,000won/3 bữa ăn, 
tuần 7 ngày, 

tính theo tiêu chuẩn 6 
tháng)

Tài khoản 

thanh toán 

* Tên ngân hàng: 광주은행(KWANGJU BANK), 전남대학교지점
* Số tài khoản: 074-107-563921

* Người nhận: 전남대학교 언어교육원(CHONNAM NATIONAL 

UNIVERSITY)

Sau khi nhập cảnh, sinh 

viên trực tiếp thanh toán 

vào tài khoản ảo do ký túc 

xá cung cấp

06 / Yếu tố tuyển chọn

Lần 1 Sàng lọc hồ sơ Đánh giá “P” và “F”

Lần 2 Sàng lọc phỏng vấn Đánh giá “P” và “F”

- Sàng lọc hồ sơ: Sàng lọc hồ sơ thiếu sót, sàng lọc tính xác thực của hồ sơ

-Sàng lọc phỏng vấn: Được tiến hành qua cuộc gọi thoại, khi cần thiết có thể tiến hành cuộc gọi

với phụ huynh

 



07 / Quy trình đăng ký

▶                             ▶

                                 

      ▶                                   ▶

08 / Lưu ý dành cho ứng viên
1. Tất cả các ứng viên phải nộp hồ sơ gốc trong thời gian nhận hồ sơ thông qua qua bưu 

điện hoặc nộp trực tiếp. Không xử lí đối với trường hợp hồ sơ không phải bản gốc (bản 

photo hay scan) hoặc gửi hồ sơ qua email. Các hồ sơ đến sau hạn chót nộp đơn cũng sẽ 

không được xử lý. Người nộp đơn phải chịu trách nhiệm với bất kì tai nạn nào phát sinh 

trong quá trình vận chuyển tài liệu.

-Địa chỉ: 광주광역시 북구 용봉로 77 G&R Hub 213호 전남대학교 언어교육원 한국어실 한국어정규강좌 

입학담당자 앞 (우편번호: 61186)

2. Đối với đối tượng visa D-4-1, phải đăng ký 2 học kỳ (6 tháng) trở lên

3. Các quốc gia phải đăng ký 4 học kỳ (1 năm): Các nước châu Phi, Bangladesh, Mông Cổ, Việt Nam, 
Myanmar, Nepal, Thái Lan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Philippines, Campuchia, Sri Lanka, 

Syria, Iran, Turkmenistan, Pakistan, Afghanistan, Ấn Độ, Iraq, Yemen, Indonesia, Ukraine, Ai Cập, Peru, 

v.v.

4. Hủy bỏ đăng ký đối với trường hợp không có visa kể từ ngày đăng ký cho đến ngày khai 
giảng, hoặc trường hợp sau ngày khai giảng 14 ngày nhưng không thể nhập cảnh Hàn 
Quốc.

5. Người nợp đơn chịu trách nhiệm trực tiếp với mọi bất lợi (ví dụ hủy tư cách trúng tuyển... ) do 

thiếu tài liệu cần thiết, thiếu sót hoặc nhầm lẫn trong mẫu đơn, không tuân thủ các yêu cầu 

của hướng dẫn đăng ký, địa chỉ không rõ ràng, thông tin liên lạc không chính xác, không tuân 

thủ thủ tục nhập cảnh...

6. Trong quá trình sàng lọc, nếu cần thiết, có thể yêu cầu bổ sung các hồ sơ khác. 
Trường hợp không nộp bổ sung các hồ sơ yêu cầu, hoặc nộp không đầy đủ các hồ sơ 
bổ sung có thể bị loại khỏi quá trình sàng lọc.

7. Đối với các trường hợp không thể cấp phát lại giấy tờ bản gốc (giấy tốt nghiệp, giấy 
khai sinh, chứng nhận quan hệ gia đình...), nên nộp giấy tờ bản gốc công chứng của 
giấy chứng nhận hoặc bản có xác nhận của lãnh sự quán.

8. Trong quá trình tuyển chọn, người nộp đơn phải thường xuyên kiểm tra email và làm 

theo tất cả các hướng dẫn trong mail. Mọi bất lợi do không kiểm tra email, người nộp 

1.Nộp đơn và sàng lọc

*Nộp tài liệu bản gốc

2.Thông báo kết quả

*Thông báo riêng cho ứng 

viên trúng tuyển

3.Nộp học phí

*Thông báo riêng cho ứng 

viên trúng tuyển

4. Cấp phát Thư mời nhập học 5. Nhập cảnh sau khi được cấp 

visa



đơn phải chịu trách nhiệm. 

9. Nếu phát hiện việc các hành vi bất chính như giả mạo tài liệu, nhờ người phỏng vấn hộ... 

việc trúng tuyển, nhập học sẽ bị hủy bỏ.

10. Lệ phí ứng tuyển và các tài liệu đã nộp sẽ không được trả lại. Khi ứng tuyển, nhà 

trường sẽ mặc định rằng ứng viên đồng ý với việc không hoàn trả lại các tài liệu đã 
nộp.

11. Ngay cả khi quá trình nhập học kết thúc, học sinh có thể được yêu cầu nộp thêm các tài liệu 

bổ sung để cấp hoặc thay đổi visa.

12. Ngay cả khi đã được nhà trường chấp nhận nhập học, nếu không được phép nhập cảnh vì 

phát sinh lý do bị loại do tư cách nộp đơn, bị từ chối cấp thị thực... việc nhập học sẽ bị hủy 

bỏ.

13. Về nguyên tắc, lý do bị loại sẽ không được công bố.

14. Bản hướng dẫn này được viết bằng tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, nếu có sự 

khác biệt khi giải thích thì sẽ tuân theo nội dung trong bản tiếng Hàn.












